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A KHÓA 36

I. NGÀNH CHĂN NUÔI THÚ Y: 20 Đạt: 19 Không đạt: 01

1 CQ19A1003 Phùng Hải 02/01/2001 Nam 7,1 9 7,0 9,5 7,0 7,5 Khá 36A1

2 CQ19A1004 Dương Minh Hiên 07/10/2001 Nam 6,9 0 8,5 9,0 8,0 7,6 Khá 36A1

3 CQ19A1005 Đặng Chí Huy 28/10/2000 Nam 7,4 6 8,5 10,0 6,0 7,4 Khá 36A1

4 CQ19A1016 Nguyễn Thành Phong 02/08/1994 Nam 8,3 0 9,5 10,0 8,5 8,7 Giỏi 36A1

5 CQ19A1009 Vũ Thị Thương 13/10/1999 Nữ 8,7 0 8,5 10,0 8,0 8,7 Giỏi 36A1

6 CQ19A1013 Lê Tuấn Việt 06/08/1997 Nam 8,4 0 5,0 9,5 8,0 8,5 Giỏi 36A1

7 CQ19A1012 Phạm Hoàng Việt 23/05/2000 Nam 8,7 0 9,0 10,0 8,0 8,7 Giỏi 36A1

8 CQ19A1015 Trần Bảo Xuyên 04/12/2001 Nam 8,2 0 9,5 10,0 8,5 8,6 Giỏi 36A1

9 CQ19A2025 Nguyễn Thị Thảo Hiền 13/12/2004 Nữ 6,9 14 7,5 8,5 6,5 7,0 Khá 36A2

10 CQ19A2026 Trịnh Thị Thu Hiền 08/02/2004 Nữ 7,1 6 9,5 9,0 2,0 5,7 Không đạt 36A2

11 CQ16A2018 Trần Anh Kiệt 05/10/1999 Nam 7,5 6 9,0 10,0 9,0 8,4 Khá 36A2
TL Chính trị, vsv 

thú y

12 CQ19A2007 Trần Thị Ngọc Lài 12/02/2004 Nữ 7,7 7 8,0 9,5 7,0 7,8 Khá 36A2

13 CQ19A2009 Phạm Thị Thuỳ Linh 06/04/2004 Nữ 7,6 0 9,0 10,0 7,0 7,8 Khá 36A2
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SỞ LAO ĐỘNG TB&XH BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG TC NÔNG LÂM NGHIỆP

DANH SÁCH HỌC SINH KHÓA 36 VÀ KHÓA CŨ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1

NĂM HỌC 2021 - 2022
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14 CQ19A2012 Phạm Văn Long 07/11/2002 Nam 6,8 20 9,5 9,5 7,0 7,3 Khá 36A2

15 CQ19A2013 Lý Mỹ Nhi 09/10/2004 Nữ 6,7 10 8,0 6,0 7,5 6,9 Trung bình khá 36A2

16 CQ19A2015 Bùi Thị Hồng Nhung 19/03/1998 Nữ 7,9 0 7,0 10,0 8,0 8,3 Giỏi 36A2

17 CQ18A2017 Nguyễn Hữu Phát 15/11/2003 Nam 6,2 11 8,0 7,5 7,0 6,7 Trung bình khá 36A2

18 CQ19A2017 Nguyễn Văn Thanh Quý 06/04/2003 Nam 6,8 6 9,5 7,5 7,0 7,0 Khá 36A2

19 CQ19A2018 Trần Bé Tâm 01/01/1988 Nam 8,4 0 9,0 10,0 8,0 8,5 Giỏi 36A2

20 CQ19A2023 Nguyễn Quốc Tuấn 12/03/2004 Nam 6,8 4 8,0 8,5 8,5 7,7 Khá 36A2

II. NGÀNH TRỒNG TRỌT - BẢO VỆ THỰC VẬT: 12 Đạt: 08 Không đạt: 04

21 CQ19B2012 Nguyễn Quốc Hải 01/01/2002 Nữ 6,6 11 8,5 6,0 7,5 6,8 Trung bình khá 36B1

22 CQ19B2016 Võ Ngọc Thanh 04/04/2001 Nữ 6,3 12 0,0 0,0 0,0 3,2 Không đạt 36B1

23 CQ19B2015 Nguyễn Thị Bảo Trân 13/03/2002 Nữ 6,8 6 6,5 7,5 8,0 7,3 Khá 36B1

24 CQ19B2001 Đào Văn Bản 10/05/2004 Nam 6,5 3 7,5 8,0 8,5 7,4 Khá 36B2

25 CQ19B2013 Nguyễn Thị Xuân Đào 05/10/2003 Nữ 6,6 9 7,5 5,5 8,0 6,9 Trung bình khá 36B2

26 CQ19B2004 Vũ Lương Gia Huy 02/08/2004 Nam 6,7 6 8,5 7,0 7,5 7,0 Khá 36B2

27 CQ19B2006 Lê Đỗ Xuân Nghi 26/11/2003 Nữ 7,1 0 9,0 8,0 8,0 7,6 Khá 36B2

28 CQ19B2008 Phạm Thị Huyền Trang 13/01/2004 Nữ 7,7 0 8,5 8,5 8,5 8,1 Giỏi 36B2

29 CQ19B3033 Nguyễn Thị Diệu Linh 12/04/2004 Nữ 6,4 12 2,5 3,5 7,0 6,1 Không đạt 36B3

30 CQ19B3016 Trần Phi Long 29/06/2004 Nam 6,6 10 9,0 9,5 8,5 7,7 Khá 36B3

31 CQ19B3019 Trần Thanh Nhã 10/04/2004 Nam 6,5 6 0,0 0,0 0,0 3,3 Không đạt 36B3

32 CQ19B3022 Phan Thị Kiều Oanh 17/02/2004 Nữ 6,7 0 6,5 4,0 9,0 7,0 Không đạt 36B3

III. NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP: 46 Đạt: 40 Không đạt: 06
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33 CQ19C1003 Nguyễn Văn Sơn 07/12/2000 Nam 7,1 0 0,0 0,0 0,0 3,5 Không đạt 36C1

34 CQ19C2002 Phạm Đoàn Hồng Anh 24/02/2004 Nữ 6,5 32 9,0 8,0 6,0 6,6 Trung bình khá 36C2

35 CQ19C2003 Trịnh Thị Tâm Anh 28/02/2004 Nữ 6,7 22 9,5 5,0 6,0 6,2 Trung bình khá 36C2

36 CQ19C2006 Thái Ngọc Châu 07/03/2004 Nữ 7,2 9,5 7,5 6,0 6,9 Trung bình khá 36C2

37 CQ19C2047 Trần Thị Hồng Gấm 07/11/2004 Nữ 6,5 16 9,0 6,5 6,0 6,3 Trung bình khá 36C2

38 CQ19C2007 Nguyễn Thị Thanh Hà 23/09/2004 Nữ 6,8 13 8,5 3,0 8,5 6,7 Không đạt 36C2

39 CQ19C3007 Nguyễn Ngọc Hân 10/07/2004 Nữ 6,5 13 9,0 5,0 5,0 5,8 Trung bình 36C2

40 CQ19C2008 Nguyễn Thị Ngọc Hằng 28/09/2004 Nữ 6,6 24 9,5 7,0 6,0 6,5 Trung bình khá 36C2

41 CQ19C2010 Lê Thị Mỹ Hòa 08/08/2004 Nữ 7,2 3 8,5 7,0 6,0 6,8 Trung bình khá 36C2

42 CQ19C2013 Nguyễn Văn Lắm 16/03/2003 Nam 8,2 7,0 9,5 8,0 8,4 Giỏi 36C2

43 CQ19C2015 Huỳnh Văn Lộc 24/12/2004 Nam 8,1 3 7,0 9,5 7,0 8,0 Khá 36C2 TL Chính trị

44 CQ19C2016 Ngô Thị Cẩm Ly 30/10/2004 Nữ 7,8 3 9,0 7,5 7,0 7,5 Khá 36C2 HL Tin học TY25

45 CQ19C2019 Võ Thúy Nga 27/12/2004 Nữ 6,8 14 7,5 7,0 6,0 6,6 Trung bình khá 36C2

46 CQ19C2024 Ngô Thanh Nhi 07/06/2004 Nữ 6,8 3 9,5 8,0 6,5 6,9 Trung bình khá 36C2

47 CQ19C2023 Nguyễn Ngọc Nhi 10/06/2004 Nữ 7,3 9,5 7,5 5,5 6,7 Trung bình khá 36C2

48 CQ19C2027 Phan Thị Quỳnh Như 20/09/2004 Nữ 6,7 7,0 5,0 6,0 6,2 Trung bình khá 36C2

49 CQ19C2034 Dương Trí Thanh 08/06/2004 Nam 7,5 3 9,0 7,0 5,5 6,8 Trung bình khá 36C2

50 CQ19C2036 Tạ Thị Hồng Thu 27/06/2004 Nữ 6,6 13 8,0 6,0 5,5 6,1 Trung bình khá 36C2

51 CQ19C2037 Nguyễn Thị Bảo Thư 23/01/2004 Nữ 6,8 13 9,0 4,0 6,0 6,1 Không đạt 36C2

52 CQ19C2039 La Võ Thủy Tiên 16/01/2004 Nữ 6,8 19 5,5 5,5 5,5 6,1 Trung bình khá 36C2

53 CQ19C2040 Nguyễn Trọng Tiến 15/09/2004 Nam 6,8 9 8,0 9,5 6,5 7,2 Khá 36C2
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54 CQ19C2041 Lê Thị Ngọc Trâm 17/10/2004 Nữ 6,6 9 5,0 5,0 6,0 6,1 Trung bình khá 36C2

55 CQ19C2042 Nguyễn Thị Trang 06/12/2003 Nữ 8,2 9,5 10,0 7,0 8,1 Giỏi 36C2

56 CQ19C2043 Trần Thị Trang 24/10/2004 Nữ 7,8 9,0 6,5 7,0 7,3 Khá 36C2

57 CQ19C3043 Mang Nguyễn Nguyệt Anh 08/10/2003 Nữ 6,9 3 8,5 9,0 6,0 7,0 Khá 36C3

58 CQ19C3001 Nguyễn Thị Phương Anh 12/04/2002 Nữ 8,0 3 9,5 9,5 7,0 7,9 Khá 36C3

59 CQ19C3008 Trương Thị Ngọc Hân 26/07/2003 Nữ 6,1 28 9,0 7,0 5,0 5,9 Trung bình 36C3

60 CQ19C3009 Hồ Thị Diễm Hạnh 01/05/2004 Nữ 7,0 3 9,5 5,5 6,5 6,6 Trung bình khá 36C3

61 CQ19C3045 Trương Mộng Thuý Hiền 16/01/2004 Nữ 6,7 20 8,5 7,5 6,0 6,6 Trung bình khá 36C3

62 CQ19C3011 Hoàng Thị Thanh Huyền 28/12/2004 Nữ 7,2 3 9,0 9,0 9,0 8,1 Khá 36C3
HL Chính trị 

36DC

63 CQ19C3014 Tô Thị Khánh Ly 05/06/2004 Nữ 6,5 40 0,0 0,0 0,0 3,3 Không đạt 36C3

64 CQ19C3050 Võ Ngọc Mai 09/10/2004 Nữ 7,4 3 9,0 8,0 7,0 7,4 Khá 36C3

65 CQ19C3019 Võ Thị Ngọc Nhi 25/06/2004 Nữ 6,6 5 8,0 4,0 6,5 6,1 Không đạt 36C3

66 CQ19C3021 Nguyễn Hoàng Minh Phúc 26/04/2003 Nam 7,5 5 8,0 8,5 7,5 7,7 Khá 36C3

67 CQ19C3023 Nguyễn Trúc Phương 08/06/2004 Nữ 7,2 10 9,0 8,0 6,0 6,9 Trung bình khá 36C3

68 CQ19C3024 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 22/05/2004 Nữ 7,9 0 9,0 8,5 6,0 7,4 Khá 36C3

69 CQ19C3025 Lê Thanh Sang 26/05/2004 Nam 6,8 1 8,5 5,0 7,0 6,6 Trung bình khá 36C3

70 CQ19C3027 Nguyễn Thị Minh Thi 02/10/2004 Nữ 7,9 3 9,5 10,0 6,5 7,8 Khá 36C3

71 CQ19C3055 Lê Thị Cẩm Tiên 27/07/2004 Nữ 6,8 25 7,5 8,5 5,5 6,7 Trung bình khá 36C3

72 CQ19C3032 Nguyễn Đức Toàn 29/02/2004 Nam 7,8 3 8,5 9,5 7,0 7,8 Khá 36C3

73 CQ19C3034 Tằng Huệ Trân 20/02/2004 Nữ 7,0 16 9,0 9,0 6,0 7,0 Khá 36C3

74 CQ19C3036 Phan Thị Ánh Tuyết 14/09/2003 Nữ 7,1 5 7,0 6,5 5,0 6,3 Trung bình khá 36C3
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75 CQ19C3037 Ngô Thị Mỹ Uyên 14/06/2004 Nữ 8,1 3 9,0 8,5 7,0 7,8 Khá 36C3

76 CQ19C3038 Lương Quốc Việt 30/06/2004 Nam 7,1 3 8,5 7,5 7,0 7,1 Khá 36C3

77 CQ19C3041 Nguyễn Thị Yến Vy 25/11/2004 Nữ 7,3 3 7,5 7,0 6,0 6,8 Trung bình khá 36C3

78 CQ19C3039 Võ Thị Thúy Vy 25/09/2004 Nữ 6,9 15 9,0 4,0 6,5 6,3 Không đạt 36C3

IV. NGÀNH ĐỊA CHÍNH: 24 Đạt: 22 Không đạt: 02 Không xét: 01

79 CQ19D2002 Nguyễn Tuấn Anh 16/09/2004 Nam 7,1 28 7,0 6,5 6,5 6,8 Trung bình khá 36D2

80 CQ19D2003 Trần Tuyết Anh 26/02/2004 Nữ 7,2 19 7,0 6,5 5,0 6,4 Trung bình khá 36D2

81 CQ19D2006 Nguyễn Quốc Đạt 05/05/2004 Nam 7,2 30 6,5 7,5 7,5 7,4 Khá 36D2

82 CQ18D2009 Đỗ Quang Dự 10/01/2003 Nam 7,2 33 9,5 8,5 8,0 7,7 Khá 36D2

83 CQ19D2007 Trần Duy Đức 17/07/2004 Nam 6,5 41 6,5 6,5 5,5 6,2 Trung bình khá 36D2

84 CQ19D2005 Hà Công Dũng 08/03/2004 Nam 6,5 55 6,5 5,5 6,0 6,2 Trung bình khá 36D2

85 CQ19D2008 Phạm Thị Hồng Hạnh 06/11/2004 Nữ 6,7 7 Không đạt 36D2
Nợ môn Đo đạc 

địa chính

86 CQ18D2003 Hoàng Gia Huy 15/05/2002 Nam 6,7 50 6,0 5,5 7,0 6,6 Trung bình khá 36D2

87 CQ19C3047 Hoàng Mạnh Huy 20/01/2004 Nam 7,2 25 7,0 7,5 7,5 7,4 Khá 36D2

88 CQ19D2014 Đỗ Tấn Lộc 19/10/2004 Nam 6,2 26 7,0 8,0 7,5 6,9 Trung bình khá 36D2

89 CQ19D2015 Đỗ Bùi Vi Thiên Long 02/11/2004 Nam 6,2 21 7,0 7,5 6,0 6,4 Trung bình khá 36D2

90 CQ19D2016 Trương Thị Quý Mùi 16/01/2004 Nữ 7,1 21 9,0 8,5 8,5 7,8 Khá 36D2

91 CQ19D2017 Nguyễn Thị Trà My 05/12/2003 Nữ 7,2 8 7,0 9,0 8,5 7,9 Khá 36D2

92 CQ19D2019 Đỗ Lê Bình Phát 24/08/2004 Nam 6,3 30 7,5 6,5 6,5 6,4 Trung bình khá 36D2

93 CQ19D2021 Phạm Lê Hoàng Phúc 10/05/2004 Nam 7,5 17 7,0 7,5 6,5 7,2 Khá 36D2

94 CQ19D2022 Phạm Đỗ Hoàng Phước 05/10/2003 Nam 6,8 17 7,0 9,5 8,5 7,8 Khá 36D2
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95 CQ19D2024 Nguyễn Đình Sơn 26/12/2003 Nam 7,4 26 6,5 7,0 6,5 7,0 Khá 36D2

96 CQ19D2027 Nguyễn Đức Thành 22/05/2003 Nam 6,6 32 7,0 0,0 8,0 6,0 Không đạt 36D2

97 CQ19D2028 Vũ Quốc Thịnh 14/08/2004 Nam 7,1 33 7,0 9,5 5,0 6,8 Trung bình khá 36D2

98 CQ19D2029 Bồ Văn Thông 23/11/2004 Nam 6,5 55 7,0 7,0 6,5 6,6 Trung bình khá 36D2

99 CQ19D2031 Nguyễn Hữu Đặng Trí 30/09/2004 Nam 6,8 37 8,0 8,0 5,5 6,6 Trung bình khá 36D2

100 CQ19D2033 Phan Thành Trọng 12/04/2004 Nam 6,6 23 8,0 8,5 8,0 7,4 Khá 36D2

101 CQ19D2034 Đặng Vũ Quang Trung 19/07/2004 Nam 6,7 33 5,0 5,5 6,0 6,3 Trung bình khá 36D2

102 CQ19D2036 Phạm Thị Ánh Tuyết 31/12/2003 Nữ 6,7 28 9,0 9,0 8,5 7,7 Khá 36D2

V. NGÀNH TIẾNG ANH: 9 Đạt: 08 Không đạt: 01

103 CQ19E2002 Nguyễn Vũ Kim Anh 03/09/2003 Nữ 7,5 3 9,5 9,0 8,5 8,1 Khá 36E2 TL Tin học

104 CQ19E2003 Tống Doanh Doanh 07/04/2004 Nữ 7,4 3 8,5 8,5 8,5 8,0 Khá 36E2 TL Tin học

105 CQ19A2005 Nguyễn Thị Thanh Hà 06/03/2004 Nữ 6,5 9 9,0 8,0 7,0 6,9 Trung bình khá 36E2

106 CQ19E2006 Nguyễn Thị Ánh Hồng 06/04/2004 Nữ 7,2 7 9,0 7,5 5,5 6,7 Trung bình khá 36E2

107 CQ19E2009 Đặng Đỗ Ngọc Phụng 12/07/2004 Nữ 7,7 1 9,5 8,5 8,0 7,9 Khá 36E2

108 CQ19E2015 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 21/04/2004 Nữ 6,5 14 8,0 6,5 6,0 6,3 Trung bình khá 36E2

109 CQ19E2017 Phạm Thị Việt Trinh 15/02/2004 Nữ 6,5 25 9,5 8,0 3,5 5,8 Không đạt 36E2

110 CQ19E2011 Đoàn Thanh Trúc 15/08/2004 Nữ 8,2 7 7,0 9,0 9,0 8,6 Khá 36E2 TL Chính trị

111 CQ19E2012 Lê Thanh Tùng 19/05/2004 Nam 6,4 32 6,0 8,0 6,5 6,7 Trung bình khá 36E2

VI. NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 3 Đạt: 02 Không đạt: 01

112 CQ19F2001 Phạm Quỳnh Anh 15/10/2004 Nữ 7,8 0 7,5 6,0 5,0 6,6 Trung bình khá 36F2

113 CQ19F2005 Nguyễn Huy Hoàng 24/10/2004 Nam 6,6 6 5,5 4,5 5,0 5,7 Không đạt 36F2
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114 CQ19F2013 Nguyễn Văn Sang 15/06/2004 Nam 7,4 6 9,5 8,5 7,5 7,6 Khá 36F2

VII. NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG: 10 Đạt: 10 Không đạt: 0

115 CQ19H2003 Lê Nguyễn Thị Châu 04/10/2004 Nữ 7,7 3 9,0 9,0 6,0 7,4 Khá 36H2

116 CQ19H2004 Bùi Trí Cường 01/09/2003 Nam 8,0 0 9,0 9,5 10,0 8,9 Giỏi 36H2

117 CQ19H2005 Từ Ngô Thành Danh 07/09/2003 Nam 7,0 7 7,0 8,5 5,5 6,8 Trung bình khá 36H2

118 CQ19H2009 Trần Hải Dương 21/04/2004 Nam 6,5 7 8,5 8,0 5,5 6,4 Trung bình khá 36H2

119 CQ19H2008 Nguyễn Thanh Duy 29/09/2004 Nam 7,0 9 8,5 9,0 6,0 7,0 Khá 36H2

120 CQ19H2017 Lê Văn Huy 10/12/2004 Nam 7,1 3 8,5 10,0 7,0 7,6 Khá 36H2

121 CQ19H2027 Nguyễn Thị Thanh Nga 08/08/2003 Nữ 9,1 0 9,5 10,0 6,0 8,2 Giỏi 36H2

122 CQ19H2034 Nguyễn Trần Văn Quốc 25/08/2004 Nam 7,1 10 8,0 8,0 7,5 7,4 Khá 36H2

123 CQ19H2035 Lê Như Quỳnh 30/03/2003 Nữ 8,2 0 9,0 9,5 6,0 7,7 Khá 36H2

124 CQ19H3005 Đỗ Lường Hải 01/08/2004 Nam 7,2 3 9,5 9,0 6,5 7,3 Khá 36H3

B. KHÓA CŨ CÁC NGÀNH: 20 Đạt: 18 Không đạt: 02

125 CQ15B2005 Võ Tấn Đạt 13/09/2000 Nam 6,1 37 9,5 7,5 5,0 6,7 Trung bình khá 32F2

126 CQ15F2022 Nguyễn Hoàng Thiện 14/09/2000 Nam 6,4 18 9,0 9,5 8,0 7,6 Khá 32F2

127 CQ16A2002 Trần Hoàng Anh 20/05/2001 Nam 6,5 8 9,0 10,0 7,0 7,6 Khá 33A2

128 CQ16A2006 Vi Văn Dũng 27/04/1999 Nam 6,5 29 8,0 9,5 7,0 7,4 Khá 33A2

129 CQ17A1024 Trần Võ Công 28/10/1993 Nam 6,7 54 6,0 9,0 6,5 7,0 Khá 34A1

130 CQ17A2011 Tô Hiền Tâm 04/12/2002 Nữ 6,8 35 9,5 9,5 6,5 7,2 Khá 34A2

131 CQ17A2015 Nguyễn Ngọc Bích Trâm 07/04/2002 Nữ 6,0 29 6,0 9,5 7,0 6,9 Trung bình khá 34A2

132 CQ17C2036 Lý Hoàng Kim Hoa 26/11/2001 Nữ 6,2 27 7,5 2,5 6,5 6,5 6,4 Trung bình khá 34C2 Thi lại LTTH
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133 CQ17C2045 Nguyễn Trương Thị Lam Hồng 06/01/2002 Nữ 6,4 37 9,0 5,5 5,0 5,8 Trung bình 34C2

134 CQ17C2051 Nguyễn Thị Ngọc Mai 27/09/2000 Nữ 6,3 40 0,0 0,0 0,0 3,2 Không đạt 34C2

135 CQ17C2004 Trần Thị Ngọc Viên 16/09/2002 Nữ 6,6 57 5,0 7,5 5,0 6,2 Trung bình khá 34C2

136 CQ18A1014 Nguyễn Văn Phát 14/02/1999 Nam 6,9 21 8,5 9,0 7,5 7,5 Khá 35A1

137 CQ18A2015 Đỗ Minh Tú 23/06/2003 Nam 6,5 5 8,0 10,0 8,0 7,6 Khá 35A2

138 CQ18A2025 Tạ Thị Hải Yến 04/02/2001 Nữ 6,7 5 8,0 9,0 7,0 7,2 Khá 35A2

139 CQ18C2031 Nguyễn Ái Trân 26/07/2002 Nữ 6,5 14 7,5 4,0 9,0 5,0 6,4 Trung bình khá 35C2 Thi lại LTTH

140 CQ18D2008 Dương Trịnh Gia Bảo 10/12/2003 Nam 6,5 19 8,5 8,0 8,0 7,3 Khá 35D2

141 CQ18D2004 Trần Thu Hiền 21/08/2003 Nữ 6,9 19 9,0 9,5 8,0 7,7 Khá 35D2

142 CQ18D2007 Đỗ Văn Hoàng 17/12/2003 Nam 6,8 42 7,5 8,0 6,5 6,9 Trung bình khá 35D2

143 CQ18D2019 Trịnh Hoàng Tuấn 28/04/2003 Nam 6,5 33 6,0 7,5 8,0 7,2 Khá 35D2

144 TC19A1005 Vũ Thành Công 02/05/1991 Nam 7,1 13 8,0 4,0 VP 8,0 6,9 Không đạt TY24
Cách ly y tế do 

Covid 19- Thi 

lại LTTH

Danh sách này có: 144 Học sinh Đạt: 127 học sinh ; Không đạt: 17 học sinh;

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG   

Bình Dương, ngày 14 tháng 01 năm 2022 

TM. HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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